
CÁC DẠNG TOÁN BÀI TẬP HỢP

[bookmark: _Hlk135320466]Dạng 1: Tập hợp và các phần tử của tập hợp
■	Cách liệt kê: Ghi tất cả các phần tử của tập hợp
■	Cách nêu tính chất đặc trưng: Từ tất cả các phần tử của tập hợp, nhận biết tính chất đặc trưng và ghi tính chất đặc trưng của các phần tử.
[bookmark: _Hlk152676383]A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Viết lại các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó:

[bookmark: MTBlankEqn]a) 

b) 

c) 
Lời giải

a) Ta có .


Vì  nên .



b) Ta có . Vì  nên 




c) Ta có và nên . Vậy 
Bài tập 2: Viết lại các tập hợp sau bằng cách chỉ rõ tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó


a) 			b) 
Lời giải

a) Ta nhận thấy các phần tử của tập hợp  là các số tự nhiên và nhỏ hơn 5. 

Do đó .





b) Ta có , , ,  và các số  đều là bội của 3. 


Do đó ta viết lại tập hợp bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng là .
Bài tập 3: Viết lại các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó:

a) .

b) 

c) 
Lời giải



Ta có .




b) Ta có . Vậy .




c) Ta có .  Vậy .

Bài tập 4: Cho tập hợp  

a) Hãy xác định tập  bằng cách liệt kê các phần tử

b) Tìm tất cả các tập con của tập hợp  mà số phần tử của nó nhỏ hơn 3.
Lời giải





a) Ta có  với  khi và chỉ khi  là ước của  hay  

Vậy  

b) Tất cả các tập con của tập hợp  mà số phần tử của nó nhỏ hơn 3 là:

Tập không có phần tử nào:  

Tập có một phần tử:  


Tập có hai phần thử: .


[bookmark: _GoBack]B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1:	Ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: “3 là một số tự nhiên”?




A. 	B. 	C. 	D. 
	Lời giải	

Đáp án A sai vì kí hiệu “” chỉ dùng cho hai tập hợp mà ở đây “3” là một số
Hai đáp án C và D đều sai vì ta không muốn so sánh một số với tập hợp.	

Câu 2:	Ký hiệu nào sau đây để chỉ  không phải là một số hữu tỉ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Vì  chỉ là một phần tử còn  là một tập hợp nên các đáp án A, B, D đều sai.

Câu 3:	Cho . Chọn khẳng định đúng.




A.  có  phần tử.			B.  có  phần tử.




C.  có  phần tử.		D.  có  phần tử.
Lời giải





Ta có   có  phần tử.

Câu 4:	Cho tập hợp . Tập hợp A là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Vì  nên .

Câu 5:	Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải




Vì phương trình  có nghiệm  nhưng vì  nên .

Vậy .

Câu 6:	Liệt kê các phần tử của phần tử tập hợp .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Vì phương trình  có nghiệm  nên .
Câu 7:	Trong các tập sau, tập nào là tập rỗng?


A. 	B. 


C. 	D. 
Lời giải

Đáp án A: .


Đáp án B: Giải phương trình: . Vì .


Đáp án C: . Vì  Đây là tập rỗng.

Câu 8:	Cho tập hợp . Hỏi tập M có bao nhiêu phần tử?
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
Lời giải


Vì  nên x, y thuộc vào tập 



Vậy cặp  là  thỏa mãn  Có 2 cặp hay M có 2 phần tử.


Câu 9:	Cho tập hợp . Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp 


A. 		B. 


C. 		D. 
Lời giải




Ta có . Vì  nên .

Câu 10:	Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: .


A. 			B. 


C. 		D. 
Lời giải


Giải phương trình .

Câu 11:	Cho tập hợp . Khi đó tập hợp M có bao nhiêu phần tử?
A. 0	B. 1	C. 2	D. Vô số
Lời giải



Vì  nên . Khi đó tập hợp M có 1 phần tử duy nhất là .

Câu 12:	Số phần tử của tập hợp: là:
A. 0	B. 3	C. 1	D. 2
Lời giải



Giải phương trình  trên  



.

Câu 13:	Số tập con của tập hợp:  là:
A. 16	B. 8	C. 12	D. 10
Lời giải

Giải phương trình 


Đặt  ta có phương trình 


Với  ta có 



Với  ta có: 

Vậy A có 4 phần tử suy ra số tập con của A là .

Câu 14:	Số phần tử của tập hợp:  là:
A. 0	B. 2	C. 4	D. 3
Lời giải


Giải phương trình 


. Vậy A có 4 phần tử.

Câu 15:	Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Phương trình  vô nghiệm nên .

Câu 16:	Số phần tử của tập hợp  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Ta có: . Ta có 
Câu 17:	Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng?


A. .	B. 


C. .		D. .
Lời giải

Vì .


Câu 18:	Cho tập hợp. Các phần tử của tập  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có: .




Ta có 
Câu 19:	Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng?


A. .	B. .


C. .	D. 
Lời giải

.






Câu 20:	Trong các tập hợp sau, tập hợp nào khác rỗng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải



. Ta có .




. Ta có 




. Ta có 




. Ta có 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1:	Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Tập hợp  có 8 phần tử

b) Tập hợp  có 2 phần tử

c) Tập hợp  có 2 phần tử

d) Tập hợp  có 3 phần tử
Lời giải

a) Đúng: .

b) Đúng: .

c) Sai: .

d) Đúng: .

Câu 2:	Cho các tập hợp sau: A các số nguyên tố nhỏ hơn 11; ; 


; . 
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Tập hợp A có 4 phần tử
b) Tập hợp B có 3 phần tử
c) Tập hợp C có 3 phần tử
d) Tập hợp D có 3 phần tử
Lời giải


a) Đúng: Ta có: Các số nguyên tố nhỏ hơn 11 là: . Vậy .


b) Sai: Ta có: . Vậy .


c) Sai: . Vậy 


d) Đúng: Ta có: . Vậy .
Câu 3:	Cho các tập hợp sau




Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Tập hợp A là tập hợp rỗng
b) Tập hợp B là tập hợp rỗng
c) Tập hợp C là tập hợp rỗng
d) Tập hợp D là tập hợp rỗng
Lời giải

a) Sai: 

b) Sai: 


c) Đúng: . Ta có 


d) Sai: 


Câu 4:	Cho các tập hợp sau ; .


; . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Tập hợp A có 2 phần tử	
b) Tập hợp B có 3 phần tử
c) Tập hợp C có 2 phần tử
d) Tập hợp D có 4 phần tử
Lời giải
Viết tập hợp dưới dạng liệt kê các phân tử


a) Đúng: . Vậy 


b) Sai: . Vậy 

	


c) Sai: . Vậy 


d) Đúng: . Mà .
Câu 5:	Cho các tập hợp


Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Tập hợp A có 2 phần tử
b) Tập hợp B có 1 phần tử
c) Tập hợp C có 3 phần tử
d) Tập hợp D có 2 phần tử
Lời giải

a) Sai: 


b) Đúng: Ta có: 

c) Sai:  

Ta có: 

d) Đúng: 	


PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn



Câu 1:	Cho tập . Tính tổng  các phần tử của tập .
Lời giải


Các phần tử của tập hợp  là các nghiệm thực của phương trình .

Ta có: 

Do đó: .

Câu 2:	Tìm số phần tử của tập hợp .
Lời giải





. Vậy  có 4 phần tử.



Câu 3:	Cho tập . Tính tổng  các phần tử của .
Lời giải

Ta có: 


Vì  nên .

Vậy tổng .

Câu 4:	Tập hợp  có bao nhiêu phần tử?
Lời giải

Ta có 

.






Vì ; . Vậy  tập  có hai phần tử.

Câu 5:	Xác định số phần tử của tập hợp .
Lời giải



Tập hợp  gồm các phần tử là những số tự nhiên nhỏ hơn  và chia hết cho .










Từ  đến  có  số tự nhiên, ta thấy cứ  số tự nhiên liên tiếp sẽ có duy nhất một số chia hết cho . Suy ra có  số tự nhiên chia hết cho  từ  đến . Hiển nhiên .



Vậy có tất cả  số tự nhiên nhỏ hơn  và chia hết cho .

Dạng 2: Tập hợp con và hai tập hợp bằng nhau




■	Tập hợp  là tập con của tập hợp  nếu mọi phần tử của  đều có trong 




■	 với mọi tập hợp 


■	 với mọi tập hợp 





■	Có tập hợp  gồm có  phần tử . Khi đó tập  có  tập con

■	
A. BÀI TẬP TỰ LUẬN


Bài tập 1: Tìm tất cả các tập con, các tập con gồm hai phần tử của các tập hợp sau:


a) 				b) 


c) 				d) 
Lời giải


a) Tập  có các tập con gồm 2 phần tử là 


b) Tập  có các tập con gồm 2 phần tử là 


c) Tập  có các tập con gồm 2 phần tử là 


d)  suy ra 

Tập con của nó chính là nó vì  chỉ có đúng 2 phần tử.



Bài tập 2: Cho  và . Tìm tập hợp  sao cho



a) 				b)  với  có đúng bốn phần tử
Lời giải

a) Ta có 

Suy ra 


b) Ta có suy ra tập hợp  là









c) Ta có  với  có đúng bốn phần tử khi đó tập hợp  là


, 





Bài tập 3: Cho tập hợp  và tập hợp . Tìm điều kiện cần và đủ của  để  là tập con của ?
Lời giải
[image: ]



Ta có:  khi và chỉ khi .




Bài tập 4: Cho hai tập hợp  và . Tìm tất cả giá trị của tham số  để .
Lời giải


Ta có: . Vậy .
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1:	Cho hai tập hợp  và  Hình nào sau đây minh họa A là tập con của B?
A. [image: ]	B. [image: Description: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]	C. [image: ]	D. [image: Description: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]	
Lời giải



Hình C là biểu đồ ven, minh họa cho  vì mọi phần tử của  đều là của 


Câu 2:	Cho ba tập hợp E, F, G thỏa mãn:  và . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Dùng biểu đồ minh họa ta thấy .
[image: Description: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]

Câu 3:	Cho tập hợp . Số tập hợp con gồm hai phần tử của A là:
A. 12	B. 8	C. 10	D. 6
Lời giải
Mỗi tập con gồm hai phần tử của A là:

.

Câu 4:	Cho tập hợp . Số tập con của X là
A. 4	B. 6	C. 8	D. 12
Lời giải

Số tập con không có phần tử nào là 1 (tập )

Số tập con có 1 phần tử là 3: .

Số tập con có 2 phần tử là 3: .


Số tập con có 3 phần tử là 1: . Vậy có  tập con.
Câu 5:	Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng một tập hợp con?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Vì tập  có tập hợp con là chính nó.

Câu 6:	Cho tập hợp . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Đáp án sai: 
[bookmark: c28q]Câu 7:	Tập hợp nào sau đây có đúng hai tập hợp con?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Cách 1: Công thức số tập con của tập hợp có phần tử là  nên suy ra tập  có 1 phần tử nên có  tập con.



Cách 2: Liệt kê số tập con ra thì  có hai tập con là và .

Câu 8:	Cho tập hợp . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Đáp án  sai.


Câu 9:	Số tập con của tập hợp có   phần tử là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Số tập con của tập hợp có  bằng .
Câu 10:	Cách viết nào sau đây là đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Đáp án  đúng.


Câu 11:	Cho tập hợp . Khi đó tập  bằng tập hợp nào sau đây?


A. .		B. .


C. .			D. .
Lời giải


Ta có: . Vậy .
Câu 12:	Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Câu 13:	Cho hai tập hợp:  là bội số của 4 và 6} và  là bội số của 12}. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai?


A. .		B. .



C. .			D. và .
Lời giải
Vì bội số chung nhỏ nhất của 4 và 6 là 12.




Câu 14:	Cho tập hợp , . Hỏi có bao nhiêu tập hợp  thỏa ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



.
Câu 15:	Hai tập hợp nào dưới đây không bằng nhau?


A.  và .


B.  và .


C.  và .


D.  và .
Lời giải





Xét tập hợp ta có:, suy ra:  nên: .



Câu 16:	Cho tập hợp  và . Có tất cả bao nhiêu tập X thỏa mãn: ?
A. 5	B. 6	C. 7	D. 8
Lời giải
X  là tập hợp phải luôn có mặt 1 và 2.

Vì vậy ta đi tìm số tập con của tập , sau đó cho hai phần tử 1 và 2 vào các tập con nói trên ta được tập X.


Vì số tập con của tập  là  nên có 8 tập X.





Câu 17:	Cho tập hợp  và . Có tất cả bao nhiêu tập  thỏa mãn:  và ?
A. 2	B. 4	C. 6	D. 8
Lời giải
	[image: Description: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]


Cách 1: Vì  nên .


Mà  Có  tập X.

Cách 2: X là một trong các tập sau: .



Câu 18:	Cho tập hợp . Để  thì tất cả các cặp  là:






A. 	B.  và 	C. 	D.  và 
Lời giải



Ta có:  Cặp  là .


Câu 19:	Cho tập hợp , . Quan hệ nào sau đây là đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Ta thấy mọi phần tử của A đều thuộc C và mọi phần tử của B đều thuộc C 
Câu 20:	Cho tập hợp A có 4 phần tử. Hỏi tập A có bao nhiêu tập con khác rỗng?
A. 16	B. 15	C. 12	D. 7
Lời giải


Vì số tập con của tập 4 phần tử là  Số tập con khác rỗng là .

Câu 21:	Số các tập hợp con gồm hai phần tử của tập hợp  là:
A. 15	B. 16	C. 22	D. 25
Lời giải
Cách 1:

Số tập con có 2 phần tử trong đó có phần tử a là 5 tập .




Số tập con có 2 phần tử mà luôn có phần tử b nhưng không có phần tử a là 4 tập: , , , .

Tương tự ta có tất cả  tập.

Câu 22:	Số các tập hợp con có 3 phần tử có chứa a, b của tập hợp  là:
A. 5	B. 6	C. 7	D. 8
Lời giải
Tập con có 3 phần tử trong đó a, b luôn có mặt.
Vậy phần tử thứ 3 sẽ thuộc một trong các phần tử c, d, e, f, g (5 phần tử) nên có 5 tập con.
Câu 23:	Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng hai tập hợp con?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Vì tập hợp  có hai tập con là  và chính nó.

Câu 24:	Cho tập hợp . Xét các mệnh đề sau đây:


: “”.


: “”.


: “”.
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng




A.  đúng.	B.  đúng.	C.  đúng.	D.  đúng.
Lời giải


 là một phần tử của tập hợp .



 là một tập con của tập hợp . Ký hiệu: .



 là một tập con của tập hợp . Ký hiệu: .



Câu 25:	Cho . Tập  có bao nhiêu tập con có  phần tử?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Có thể sử dụng máy tính bỏ túi để tính số tập con có  phần tử của tập hợp gồm 4 phần tử là: 








Các tập con có  phần tử của tập hợp là:, , , , , 

Câu 26:	Cho tập hợp . Câu nào sau đây đúng?


A. Số tập con của  là .



B. Số tập con của  gồm có  phần tử là .



C. Số tập con của  chứa số  là .



D. Số tập con của  gồm có  phần tử là .
Lời giải


Số tập con của tập hợp là: 



Số tập con có  phần tử của tập hợp  là: 



Số tập con của tập hợp  chứa số  là: 







, , , , , , 


Số tập con có 3 phần tử của tập hợp  là: 

Câu 27:	Số các tập con 2 phần tử của  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Số các tập con 2 phần tử của  là (sử dụng máy tính bỏ túi).


Câu 28:	Số các tập con 3 phần tử có chứa của là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Các tập con 3 phần tử có chứa của là:








, , , , , , , 
Câu 29:	Trong các tập sau đây, tập hợp nào có đúng hai tập hợp con?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


có tập con.




 có tập con là và .


 có tập con.


 có tập con.


Câu 30:	Cho tập hợp. Tập có mấy tập con?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Số tập con của tậplà: .


Câu 31:	Khẳng định nào sau đây sai?Các tập với là các tập hợp sau?

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải




, .




, .




, 




, .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.




Câu 1:	Kí hiệu  là tập hợp các học sinh của trường,  là tập hợp các học sinh lớp  của trường. Biết rằng An là một học sinh của lớp . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) An 

b) An 

c) An 

d) 
Lời giải

a) Đúng: An 
b) Sai:

c) Đúng: An 
d) Sai: 

Câu 2:	Cho tập hợp . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a)  là một phần tử của tập hợp .



b) Số tập hợp con của  có  phần tử là .


c) Tính chất đặc trưng của tập hợp  là .


d) Số tập con của tập hợp là  tập hợp.
Lời giải



a) Đúng :  là một phần tử của tập hợp  nên . 



b) Đúng: Số tập hợp con của  có  phần tử là .

Tập hợp con của  có 2 phần tử là:

. 


c) Sai  Tính chất đặc trưng của tập hợp  là .



Liệt kê các phần tử của tập . 


d) Đúng: Số tập con của tập hợp là  tập hợp.


Tập con của  có 0 phần tử có 1 tập hợp là tập ,

Tập con của  có 1 phần tử có 5 tập hợp

Tập con của  có 2 phần tử có 10 tập hợp

Tập con của  có 3 phần tử có 10 tập hợp

Tập con của  có 4 phần tử có 5 tập hợp


Tập con của  có 5 phần tử có 1 tập hợp là tập .

Theo quy tắc cộng  tập hợp. 

Câu 3:	Giả sử . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải



Vì . Vì . Vì .

a) Đúng: 

b) Sai: 

c) Đúng: 

d) Đúng: 

Câu 4:	Cho các tập hợp . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải

a) Đúng: 

b) Đúng: 

c) Sai: 

d) Sai: 

Câu 5:	Cho các tập hợp . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải

a) Đúng: 

b) Đúng: 

c) Sai: 

d) Đúng: 

Câu 6:	Cho các tập hợp . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Tập hợp  có 2 phần tử

b) Tập hợp  có 3 phần tử


c) Tập hợp  là tập con của tập hợp .


d) Tập hợp  là tập con của tập hợp .
Lời giải

a) Đúng: Ta có: .

b) Sai: 


c) Đúng: Vậy tập hợp  là tập con của tập hợp .


d) Sai: Tập hợp  không là tập con của tập hợp .


Câu 7:	Cho ba tập hợp ,biết . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 


a)  thì 


b)  thì 


c) thì 


d)  thì 
Lời giải





Vì  nên . Lại do  nên  hoặc .


Vậy  hoặc .





Vì  nên  mà lại do  nên  hoặc .


Vậy  hoặc .


a) Đúng:  thì 


b) Sai:  thì 


c) Đúng: thì 


d) Sai:  thì 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn


Câu 1:	Cho tập hợp . Tập  có mấy tập con?
Lời giải


Số tập hợp con của tập hợp có  phần tử là  tập hợp con.


Câu 2:	Cho tập hợp . Tập hợp  có tất cả bao nhiêu tập hợp con?
Lời giải


Ta có: .


Vậy tập  có .




Câu 3:	Cho tập hợp  và . Có bao nhiêu tập thỏa mãn ?
Lời giải


Có 4 tập hợp  thỏa mãn  là:




; ;  và .


Câu 4:	Có tất cả bao nhiêu tập  thỏa mãn ?
Lời giải


Các  tập  thỏa mãn đề bài là:






Câu 5:	Cho tập hợp  và . Có bao nhiêu tập  thỏa mãn ?
Lời giải


Có 4 tập hợp  thỏa mãn  là:




; ;  và .







Câu 6:	Lớp 10A có  học sinh giỏi Toán,  học sinh giỏi Lý,  học sinh giỏi hóa, học sinh giỏi cả Toán và Lý,  học sinh giỏi cả Hóa và Lý,  học sinh giỏi cả Toán và Hóa,  học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Tính học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A?
Lời giải
Theo giả thiết đề bài cho, ta có biểu đồ Ven:
[image: Description: A diagram of a number of circles  Description automatically generated with medium confidence]
Dựa vào biểu đồ Ven, ta có học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là:

Số học sinh giỏi Toán: .

Số học sinh giỏi Lý: .

Số học sinh giỏi Hóa: .
Ta lại có:

Số học sinh giỏi cả Toán và Lý: .

Số học sinh giỏi cả Toán và Hóa: .

Số học sinh giỏi cả Hóa và Lý: .

Và số học sinh giỏi cả Toán, Lý và Hóa là .

Số học sinh giỏi hơn một môn là .
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